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	UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số:            /QĐ-SGDĐT


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang,  ngày        tháng 01 năm 2021


Dự thảo

QUYẾT ĐỊNH

 Ban hành Khung Chương trình, Đề cương Tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 và lớp 6 trong Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG 
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT);
Căn cứ Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức biên soạn và thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình GDPT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
Căn cứ Quyết định số 593/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Ban biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương lớp 2, lớp 6 trong Chương trình GDPT .

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Khung chương trình, Đề cương Tài liệu giáo dục địa phương lớp 2, lớp 6 tỉnh Bắc Giang trong Chương trình GDPT (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Ban biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 và lớp 6 có nhiệm vụ tổ chức biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định của Bộ GD&ĐT và Khung, Đề cương theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ban biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương lớp 2, lớp 6 và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Ban biên soạn, GDTH;
- Lưu: VT, GDTrH&GDTX.
	GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Nam


Phụ lục I

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ CƯƠNG 
TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 2 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT                ngày      /     /2021)

	TT
	Chủ đề
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Giới thiệu  quê hương nơi em sống
	Quê hương em
	- Nêu tên, địa chỉ, thời gian thành lập xã/phường/thị trấn nơi em ở.

- Kể tên được một số bản làng/khu phố, trụ sở cơ quan trên địa bàn xã/phường/thị trấn nơi em ở.

- Giới thiệu với bạn bè, người thân về xã/phường/thị trấn nơi em ở như: quang cảnh, công việc, phong tục tập quán đơn giản. 

- Bày tỏ được sự gắn bó, tình cảm của bản thân đối với xã/phường/thị trấn nơi em ở.

	2
	Giới thiệu vẻ đẹp quê hương em

(vẻ đẹp của thiên nhiên)
	Cảnh đẹp quê hương 
	- Kể được tên gọi, vị trí một số danh lam thắng/cảnh đẹp của địa phương em.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân một cách đơn giản về một số vẻ đẹp nổi bật của danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp đó và một số hoạt động chính về văn hóa, nghệ thuật diễn ra tại danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp ở địa phương em. 

- Thể hiện được tình cảm của bản thân đối với danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp đó.

- Thực hiện được những việc làm phù hợp để bảo vệ cảnh đẹp và môi trường nơi em sinh sống.

- Thực hiện được những việc làm phù hợp để bảo vệ cảnh đẹp và môi trường ở trường học của em.

	3
	Giới thiệu  nhân vật lịch sử quê hương em 

(vẻ đẹp của con người)
	Nhân vật lịch sử ở quê hương em


	- Nêu được một số danh nhân, nhân vật lịch sử tiêu biểu ở địa phương. 
- Nhận biết được những đóng góp của danh nhân, nhân vật lịch sử tiêu biểu đó. 

- Bày tỏ tình cảm nhận của bản thân về những đóng góp của các nhân vật lịch sử đó.

	4
	Các bài thơ về Bắc Giang
	Các bài thơ viết về quê hương Bắc Giang
	- Thuộc được 2 đến 3 bài thơ về tỉnh Bắc Giang

- Nêu được tên tác giả và địa danh, con người nói đến trong bài thơ đó

- Thể hiện được cảm xúc đối với quê hương Bắc Giang sau khi đọc thơ/ nghe thơ

	5
	Các bài hát về Bắc Giang
	Các bài hát về quê hương Bắc Giang
	- Thuộc được 2 đến 3 bài hát về tỉnh Bắc Giang

- Biết được tên tác giả và địa danh, con người nói đến trong bài hát đó

- Thể hiện được cảm xúc đối với quê hương Bắc Giang sau khi hát/ nghe hát

	6
	Tìm hiểu công việc các thành viên trong trường học của em
	Các thành viên trong nhà trường
	- Kể được các thành viên trong trường của em và công việc chính của từng thành viên đó

- Nêu được công việc của các thành viên mà em thích và giải thích được vì sao 


Phụ lục II

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ CƯƠNG 

TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 6 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT                ngày      /     /2021)

	Phần
	Môn 
	Số tiết
	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Địa lí


	02
	Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ Bắc Giang
	- Nêu được đặc điểm vị trí, giới hạn lãnh thổ tỉnh Bắc Giang.

- Xác định được các điểm cực, các tỉnh tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang trên lược đồ.

- Xác định được vị trí và các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện/thành phố nơi em đang học tập.

- Mô tả được đường đi từ nhà đến trường trên bản đồ giấy hoặc Google Maps.

	2
	Lịch sử


	11
	Bắc Giang từ thời nguyên thủy đến đầu thế kỉ X
	- Biết được những nét khái quát về vùng đất Kinh Bắc xưa; địa giới hành chính và tên gọi của Bắc Giang qua các thời kì.

- Kể tên được những địa điểm tìm thấy các công cụ lao động (đồ đá, đồ đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Biết quan sát, mô tả các hiện vật lịch sử (công cụ đá, đồ gốm, trống đồng…) được phát hiện trên vùng đất Bắc Giang.

- Nêu được những nét chính về đời sống của người nguyên thủy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Nhận biết được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hóa ở Bắc Giang; những đóng góp của nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc trong thời kì Bắc thuộc.

- Biết liên hệ các di tích, di vật trên địa bàn gắn với địa danh hành chính hiện nay.

- Tự hào về vùng đất có lịch sử lâu đời, bồi đắp tình yêu quê hương, trân trọng những giá trị lịch sử của ông cha tạo dựng nên; có ý thức bảo vệ, giữ gìn các di tích lịch sử ở địa phương.

	3
	Ngữ văn


	12
	Truyện kể dân gian Bắc Giang
	- Nhận biết được nội dung, một số yếu tố nghệ thuật (chi tiết, cốt truyện, nhân vật) của một số truyện dân gian (truyền thuyết, truyện cổ tích,…) tiêu biểu của Bắc Giang.

- Viết được bài văn tự sự về truyện dân gian Bắc Giang đã học và đọc. 

- Kể lại được một số truyện dân gian Bắc Giang.

- Yêu quý, trân trọng, tự hào về kho tàng truyện dân gian Bắc Giang; có ý thức giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của truyện dân gian Bắc Giang.

	
	
	
	Ca dao Bắc Giang
	- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc và một số yếu tố hình thức của ca dao Bắc Giang (số tiếng, số câu, cách gieo vần, ngắt nhịp, một số mô típ quen thuộc…).

- Viết được văn bản cảm thụ ngắn về các câu ca dao tiêu biểu.

- Sưu tầm, thuộc và trình bày được một số câu, bài ca dao Bắc Giang ngoài các câu, bài ca dao... đã học.

- Yêu quý, trân trọng, tự hào về kho tàng ca dao Bắc Giang; có ý thức giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của ca dao Bắc Giang.

	4
	Âm nhạc


	04
	Âm nhạc truyền thống Bắc Giang
	- Tìm hiểu và trình bày được một số đặc điểm cơ bản của các loại hình âm nhạc truyền thống đã từng có hoặc đang có ở Bắc Giang.

 - Nêu được một số đặc điểm cơ bản của nghệ thuật hát Quan họ truyền thống và một số nghệ sĩ hát Quan họ tiêu biểu ở Bắc Giang.
- Biết tên và trình bày thành thục một làn điệu dân ca Quan họ. 

- Biết tên và trình bày được một vài làn điệu dân ca (khác dân ca Quan họ) của Bắc Giang.

	5
	Hướng nghiệp


	06
	Làng nghề ở Bắc Giang
	- Trình bày được khái niệm làng nghề;

- Kể tên, nhận biết được một số đặc điểm của làng nghề tiêu biểu ở Bắc Giang;

- Trình bày được các bước cơ bản tạo ra sản phẩm tiêu biểu của một số làng nghề truyền thống ở Bắc Giang;

- Xác định được một số vai trò của làng nghề ở Bắc Giang;

- Trải nghiệm làm thử một sản phẩm (hoặc một số khâu tạo ra sản phẩm) của làng nghề.


